NGỮ VĂN 6
Ngày dạy: 15/9/2022
TUẦN 1: ÔN TẬP
I. Mục tiêu cần đạt
1. Về kiến thức: HS ôn tập và củng cố một số kiến thức Tiếng Việt lớp 5 
- Ôn tập kiến thức về từ theo cấu tạo  và từ xét về mặt ngữ nghĩa.
- Ôn tập kiến thức về câu: cấu trúc ngữ pháp của câu và biện pháp TT so sánh, nhân hóa.
- Kiến thức về tập làm văn: văn tự sự và văn miêu tả.
-> Luyện viết đoạn văn có sử dụng các BP tu từ.
2. Về năng lực:
• Nhận biết được chính xác về từ loại (danh từ, tính từ, động từ, tính từ) và xác định được đúng cấu trúc ngữ pháp của câu (trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ).
• Vận dụng từ loại và cấu trúc câu vào trong viết và nói. 
3. Về phẩm chất: 
- Có thêm tình yêu tiếng Việt.
- Có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản trong đời sống thực tế.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên: giáo án, máy chiếu, máy tính, phiếu học tập,…
2. Học sinh: vở ghi, sơ đồ tư duy, bút,…
III. Tiến trình dạy học
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra vở ghi và dụng cụ học tập
3. Bài mới
                           Tiết 1		ÔN TẬP VỀ TỪ  VÀ CÂU
1.Từ đồng nghĩa
– Khái niệm: Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống, hoặc gần giống nhau.
– Phân loại:
+ Từ đồng nghĩa hoàn toàn 
Ví dụ: Mẹ – má, bố – ba – cha
+ Từ đồng nghĩa không hoàn toàn 
Ví dụ: chết – hi sinh (hy sinh mang ý nghĩa trang trọng, thiêng liêng hơn).
2. Từ trái nghĩa
– Khái niệm: Từ trái nghĩa là những từ có nghĩa đối lập nhau.
– Ví dụ: Giàu – nghèo, cao – thấp.
– Phân loại:
Tương tự như từ đồng nghĩa, học sinh cần phân biệt được hai dạng của từ trái nghĩa như sau:
+ Từ trái nghĩa hoàn toàn: Là những từ luôn mang nghĩa đối lập nhau trong mọi 
tình huống, văn cảnh.
+ Từ trái nghĩa không hoàn toàn: Từ trái nghĩa không hoàn toàn là những từ không 
phải trong trường hợp nào nó cũng mang nghĩa trái ngược nhau.
Ví dụ: Cao chót vót – sâu thăm thẳm
Cao là từ trái nghĩa (hoàn toàn) với thấp, tuy nhiên trong trường hợp này, “cao chót vót” lại biểu thị sự đối lập với “sâu thăm thẳm” nên chúng cũng được coi là từ trái nghĩa (không hoàn toàn).
– Các từ trái nghĩa không hoàn toàn (tùy trường hợp) như vậy còn được gọi là từ trái nghĩa lâm thời.
3. Từ đồng âm
        Từ đồng âm là những từ phát âm giống nhau hay cấu tạo âm thanh giống nhau, nhưng nghĩa hoàn toàn khác nhau. Từ đồng âm xuất hiện nhiều trong tiếng Hán, tiếng Việt. Từ đống âm rất dễ bị nhầm với từ nhiều nghĩa vì từ nhiều nghĩa vì từ nhiều nghĩa cũng là từ có các nghĩa khác nhau (mặc dù là gần giống nhau).
Ví dụ:
 Đường này thật rộng!
Chúng ta nên pha thêm đường.
– Từ nhiều nghĩa là Một từ nhưng có thể gọi tên nhiều sự vật , hiện tượng, biểu thị nhiều khái niệm (về sự vật, hiện tượng) có trong thực tế
Ví dụ: Với từ “Ăn’’:
Ăn cơm : cho vào cơ thể thức nuôi sống ( nghĩa gốc).
Ăn cưới : Ăn uống nhân dịp cưới.
4. Từ nhiều nghĩa 
             Từ nhiều nghĩa là từ mang nghĩa gốc và một hay một số nghĩa chuyển, các nghĩa của từ nhiều nghĩa luôn có mối liên hệ với nhau.
Ví dụ: “Cánh đồng lúa chín” và “thời cơ đã chín”
“chín” ở câu đầu tiên mang nghĩa chỉ kết quả: “cánh đồng lúa” sau một thời gian đã “chín” – báo hiệu mùa thu hoạch đến (một kết quả được mong chờ).
“chín” ở câu thứ hai mang nghĩa chỉ kết quả chờ đợi cho đến lúc phù hợp – báo hiệu tới lúc đưa ra hành động nào đó.
· Phân biệt từ đồng âm, từ nhiều nghĩa
Đối với từ đồng âm
1, Các nghĩa hoàn toàn khác nhau.
2, Không thể thay thế được vì mỗi từ đồng âm bản thân nó luôn mang nghĩa gốc.
Đối với từ nhiều nghĩa
1, Các nghĩa khác nhau nhưng vẫn có liên quan nào đó về nghĩa
2, Có thể thay thế từ nhiều nghĩa trong nghĩa chuyển bằng một từ khác.
5. Từ đơn, từ phức
6. Các thành phần trong câu
- TP chính: Chủ ngữ, vị ngữ
- TP phụ: Trạng ngữ
- Ví dụ: Buổi sáng hôm chủ nhật/, chúng tôi/ được bố mẹ đưa đi chơi.
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